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 PHẦN I. TRẮC NGHIỆM 
 Câu 1: Tôn trọng mọi người có ý nghĩa như thế nào?
A. Giúp cho con người cảm thấy thanh thản.
B. Nhận được sự quý trọng, tin cậy của mọi người.
C. Làm cho xã hội trong sạch, tốt đẹp hơn.
D. Cơ sở để quan hệ xã hội trở lên lành mạnh, trong sáng và tốt đẹp hơn.
Câu 2: Tôn trọng người khác được thể hiện thông qua đâu?
A. Cử chỉ, hành động, lời nói.
B. Cử chỉ và lời nói.
C. Cử chỉ và hành động.
D. Lời nói và hành động.
Câu 3: Không hám danh, hám lợi, không nhỏ nhen, ích kỉ được gọi là ?
A. Liêm khiết.
B. Công bằng.
C. Lẽ phải.
D. Khiêm tốn.
Câu 4 : Việc làm biểu hiện của liêm khiết là?
A. Giả làm người khuyết tật đi ăn xin.
B. Đút tiền cho cán bộ xã để làm hồ sơ hộ nghèo.
C. Bác sĩ nhận phong bì của bệnh nhân.
D. Thẩm phán A không bao giờ nhận hối lộ lúc xử án.
Câu 5: Hành vi nào sau đây thể hiện rõ nhất sự tôn trọng lẽ phải? 
A. Thấy bất kể việc gì có lợi cho mình cũng phải làm bằng được.
B. Luôn bảo vệ mọi ý kiến của mình.
C. Lắng nghe ý kiến của mọi người để tìm ra điều hợp lí.
D. Luôn luôn tán thành và làm theo số đông.
Câu 6: Những điều được cho là đúng đắn, phù hợp với đạo lý và lợi ích chung của xã hội được gọi là?
A. Khiêm tốn.
B. Lẽ phải.
C. Công bằng.
D. Trung thực
Câu 7: Biểu hiện của thiếu tôn trọng lẽ phải là?
A. Ủng hộ người nghèo.
B. Trồng cây để bao vệ môi trường.
C. Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
D. A dua theo đám đông, không bảo vệ cái đúng.
Câu 8: Tôn trọng lẽ phải có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người?
A. Giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp.
B. Làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội.
C. Góp phần thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển.
D. Giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp, làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội, góp phần thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển.
Câu 9: Giữ chữ tín là 
A. Biết giữ lời hứa
B. Tin tưởng lời người khác nói tuyệt đối
C. Không trọng lời nói của nhau
D. Không tin tưởng nhau
Câu 10: Người biết giữ chữ tín sẽ 
A. Được mọi người tin tưởng
B. Bị lợi dụng
C. Bị xem thường
D. Không được tin tưởng
Câu 11: Biểu hiện  giữ chữ tín là?
A. Hứa suông.
B. Buôn bán hàng giả thu lợi nhuận cao.
C. Nói một đằng làm một nẻo.
D. Luôn giữ đúng lời hứa.
Câu 12: Hành vi nào dưới đây không giữ chữ tín
A. Luôn đến hẹn đúng giờ
B là ngôi sao hàng đầu thường đến trễ các buổi diễn
C. Luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng hẹn
D. Luôn giữ đúng lời hứa với mọi người

II/ TỰ LUẬN
Câu 1: 
  	a) Em hãy cho biết thế nào là liêm khiết?
  	b)Theo em, trong điều kiện hiện nay, việc học tập những tấm gương liêm khiết có ý nghĩa như thế nào?
Câu 2: Cho tình huống sau:
   Đã 23h, Hòa vẫn bật nhạc to. bác Trung chạy sang bảo:
   - Cháu nghe nhạc nhỏ thôi để hàng xóm còn ngủ.
a) Em có nhận xét gì về hàng động của Hòa trong tình huống trên?
b) Nếu là bạn của Hòa em sẽ khuyên bạn điều gì để thể hiện sự tôn trọng người khác?

Câu 3: Dũng cho rằng chỉ những người có chức, có quyền mới cần phải rèn luyện tính liêm khiết, vì những người này mới có những điều kiện, cơ hội để tham ô, nhận hối lộ; chứ những người bình thường không cần rèn luyện đức tính này.
a. Em có tán thành ý kiến của bạn Dũng không? Vì sao?
b. Bản thân em đã làm những việc gì để thể rèn luyện tính liêm khiết?
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	ĐÁP ÁN 
I/ Trăc nghiệm 
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	II/ Tự luận:
Câu 1: 
  a.- Khái niệm liêm khiết: Liêm khiết là sống trong sạch, không hám danh, hám lợi, không bận tâm về những toan tính nhỏ nhen ích kỉ.
 b. Ý nghĩa:
- Chúng ta sống trong thời mở cửa, con người dễ chạy theo những nhu cầu vật chất và bị sa ngã, đi vào con đường tội lỗi như tham ô, hối lộ, trộm cắp...
- Sông liêm khiết sẽ làm cho con người thanh thản, nhận được sự quý trọng, tin cậy của mọi người, làm cho xã hội trong sạch tốt đẹp hơn.


	
Câu 2
	a,  Nhận xét: Hành động của Hòa là thiếu tôn trọng hàng xóm (bật nhạc lúc đêm đã khuya, không để mọi người nghỉ ngơi).

	
	b, - Khuyên Hòa: nên tắt nhạc đi để mọi người nghỉ ngơi,
- Giải thích cho bạn hiểu: 
+ Có tôn trọng người khác thì mới nhận được sự tôn trọng của người khác dành cho mình.
+ Mọi người tôn trọng lẫn nhau là cơ sở để xây dựng mối quan hệ xã hội lành mạnh, 
+ Đó là biểu hiện của lối sống có văn hóa.

	

Câu 3
	*- Em không tán thành ý kiến với ý kiến của bạn Dũng
- Vì: + Mọi người đều phải rèn luyện tính liêm khiết.
        + Đức tính liêm khiết còn cần luyện ngay từ nhỏ, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

	
	 
b, Những việc làm của bản thân rèn luyện tính liêm khiết:
Rèn luyện cho mình những phẩm chất: trung thưc, siêng năng kiên trì, sống giản dị, yêu thương con người, khoan dung, đoàn kết tương trợ. Tôn trọng lẽ phải….
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 PH?N I. TR?C NGHI?M  

 Câu 1: Tôn tr?ng m?i ngư?i có ý nghia như th? nào? 

A. Giúp cho con ngư?i c?m th?y thanh th?n. 

B. Nh?n đư?c s? quý tr?ng, tin c?y c?a m?i ngư?i. 

C. Làm cho xã h?i trong s?ch, t?t đ?p hơn. 

D. Cơ s? đ? quan h? xã h?i tr? lên lành m?nh, trong sáng và t?t đ?p hơn. 

Câu 2: Tôn tr?ng ngư?i khác đư?c th? hi?n thông qua đâu? 

A. C? ch?, hành đ?ng, l?i nói. 

B. C? ch? và l?i nói. 

C. C? ch? và hành đ?ng. 

D. L?i nói và hành đ?ng. 

Câu 3: Không hám danh, hám l?i, không nh? nhen, ích k? đư?c g?i là ? 

A. Liêm khi?t. 

B. Công b?ng. 

C. L? ph?i. 

D. Khiêm t?n. 

Câu 4 : Vi?c làm bi?u hi?n c?a liêm khi?t là? 

A. Gi? làm ngư?i khuy?t t?t đi ăn xin. 

B. Đút ti?n cho cán b? xã đ? làm h? sơ h? nghèo. 

C. Bác si nh?n phong bì c?a b?nh nhân. 

D. Th?m phán A không bao gi? nh?n h?i l? lúc x? án. 

Câu 5: Hành vi nào sau đây th? hi?n rõ nh?t s? tôn tr?ng l? ph?i?  

A. Th?y b?t k? vi?c gì có l?i cho mình cung ph?i làm b?ng đư?c. 

B. Luôn b?o v? m?i ý ki?n c?a mình. 

C. L?ng nghe ý ki?n c?a m?i ngư?i đ? tìm ra đi?u h?p lí. 

D. Luôn luôn tán thành và làm theo s? đông. 

Câu 6: Nh?ng đi?u đư?c cho là đúng đ?n, phù h?p v?i đ?o lý và l?i ích chung c?a xã h?i 

đư?c g?i là? 

A. Khiêm t?n. 

B. L? ph?i. 

C. Công b?ng. 

D. Trung th?c 

Câu 7: Bi?u hi?n c?a thi?u tôn tr?ng l? ph?i là? 

A. ?ng h? ngư?i nghèo. 

B. Tr?ng cây đ? bao v? môi trư?ng. 

C. Đ?i mu b?o hi?m khi tham gia giao thông. 

D. A dua theo đám đông, không b?o v? cái đúng. 

Câu 8: Tôn tr?ng l? ph?i có ý nghia như th? nào đ?i v?i m?i ngư?i? 

A. Giúp m?i ngư?i có cách ?ng x? phù h?p. 

B. Làm lành m?nh các m?i quan h? xã h?i. 

C. Góp ph?n thúc đ?y xã h?i ?n đ?nh và phát tri?n. 

D. Giúp m?i ngư?i có cách ?ng x? phù h?p, làm lành m?nh các m?i quan h? xã h?i, góp ph?n 

thúc đ?y xã h?i ?n đ?nh và phát tri?n. 

Câu 9: Gi? ch? tín là  

